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TIỂU Tự 

Cách hon một ngàn năm nay có một ngưò’i chàn-tu đắc- 
đạo ở xứ Dewaha (Đệ-hoa-hạ) dùng chữ pâli (phạm ngữ= 
chữ thầy chùa) mà chép sự tích của Bụt Gaudama (Cù- 
đàm), nay ta dọn ra đảy cho chư khán quan nhàn lảm. 

Ông thầy chân-tu nầy ở tại xứ là nơi cách 1500 năm 
trước Bụt Ch Mồn giáng trần mà truyền đạo cho thiện 
nam tín nữ ở khấp Nam, Tây, Đông, Bắc tứ phương đặng 
rỏ. 

Ồng nay đã lượm lặt trong các chùa miều xứ Dewaha 
(Đệ-hoa-hạ) những kinh sữ mà tụ lại làm một tập rồi do 
theo đó soạn ra một cuốn truyện huyền-diệu đặng dạy 
những người thọ giáo Gaudama (Cù-đàm) Bụt đạo. 

Song sách ấy làm bằng lá buông và viết bằng chữ páli 
(phạm-ngữ) cho nên trong xứ Đồng-Dương đây từ đó đến 
giò’ không ai hiền rỏ sự tích thiệt truyền của Bụt và lời 
chân-ngôn huyền-diộu của ngài, cứ noi theo sách Tào, đạo 
thính đồ thuyết và tam sao thất bồn mà thồi. 

Nay ta thử dọn lại, cỏ ngưò’i an nam tài ba lội lạc trọ 
lực, mà làm một cuốn sách tiễu-Lhuyết rỏ ràng dễ đọc* 
dề hiễu, dầu con nít người lởn, dầu đòn ồng đòn bà cũng 
đều ham mà đọc cho hiền thấu sụ lích cùng các lòi ehàn- 
ngổn huyền diệu của Bụt ; cứ sao thuật lại ta không hề 
thêm bó t chút nào. 

Vã lại muốn cho sách náy có huê dạng thì bạn hữu 
thiết ta là liọa-sư A. .ĩoyeux có danh, trự thán bủt mà tỏa 
các cảnh các hình tưọng cho chư khán quan có thế hiều 
biết xứ sỏ’ dân tình chồ Bụt giáng sanh truyền giáo. 


Pierre REY. 





KINH 

CỦA NGirừl CHÂN-TU CHÉP TRUYỆN BỤT BẠO BỌC 


Nỏ-mò Cù-đàm 1 ) 11 1 Gaudama)! Bởi hang sau thám thầm 
nmòiì kiếp hỉàiì hôi mà ra, đầy sự vinh híPrt phước đức ỉ 

Nò mò Bụl ! Vì lỏi dạy hảo, vỉ gưcrng phước của Bụt 
mà lửa nộ-khỉ cùng các lừa tội-lỉnh trong lỏng phàm nhơn 
tục tử mời liêu diệt ỉ 

Nò-mô chí-thánh, chi thành-Bụt! Xhờ ơn Bụt mở mang 
cùng soi sáng chốn hắc (im cõi II minh. 

xỏ-mỏ chí lỏn , chí-ăại Bụt ! 

Xô-mỏ chí-mỷ, chỉ-lhiện, lừ-hi vồ lường vò hiên Bụi ! 

Xô 1 ÌÌÔ Cù-dàm-hụt [Gơndama) ! Tôi Ị hừ dạo ngài dà 
truyền giáo, Xgài là con bà Maỵa (Ma~da — Tịnh Diệu), lù 
hà là chí-tòn chí-diệu, vì hà là dứng thiện nam tín lìữ hẵng 
ước mơ, và các thằn tièn dc.il tròng ngóng, vì bà tầy dược 
nhiêm trần, vì bà là dửng hãl thiên, hất dịch ;chẳng he 
dời dồi). 

Xò mò Ca-duy-la-viẹl Bụt ỉ 

Chư chỉ-ihiện , chi thánh bb-lái, dồi chon Bụt mà qua 
khỏi hát trùng-thièn, từ hồ căn dể lội-Lình theo cùng Bụt 
mà vào Dường cà lên dế lì Táy Phương cực lạc, Xiel-hàn- 
thành Bụt (Nirwana). 

Nay tồi là ke tu hành bồii-xử l)e\vaJi4i (tìệ-hoa-hạ) là 
thánh-dịa trong eáe thánh địa, lỏi là lôi Ló' Bụt-đạo chua 
thành chánh quă mà lòng muốn lập còng nỏn phải thu Pháp, 
lôi chịu khỏ chép đặng mà (lạy thiện nam tín 11Ũ* sự tích 
Bụt là một đứng da VUỌ’C khỏi muôn muôn thc-giái, đã lèn 
đến bực Bò tát mà cỏn trỏ’ lại đau thai làn sau chót trong 
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lòng bà Maya (Ma-da = Tịnh-Diệu) là Chánh*cung hoàng- 
hậu nước Kapỉlavastu (Ca-duy-la-việl-quốc) mà làm Bụt 
bồ tát rốt trong hàng Bồ-tát. 

Xin các vì thần tiên trong Đạo trự lực cùng tôi đặng 
tỏi chép nên sự tích này và giúp cho ngọn hút đừng rung 
rãy lặp cặp »>. 

Khi đọc kinh như thế rồi, thì ồng chân-tu đắc đạo ẩy 
pháp danh là Dzawaka Rahan là tăng-sư trong chùa Ouar- 
dama,(Hoạt-đàm) tại xứ Dewaha là chồ cách 2000 năm trước 
Bụt giáng trần. Bụt nầy là dửng Bồ-tát rốt trong hàng Bồ- 
tát tên là Gaudama ỏ’ xử Kapilavastu (Cù-đàm = Bổ lát 
ỏ’ Ca-duy-la-việt-qnổc) khỉ sự viết trong lá buông, những 
dấu bày vẽ sự tích và đạo truyền của đứng chí-1 hiện chí tôn. 






Chư kháu-quan cử do theo bán itịa-dư Hầy thi rỏ biết trinh-đồ cửa Bụt. 
























































BẠI KHÁI THẬT sự 


Tôi chép sự tích và những lời chân-ngôn-huyên-diệu của 
Bụt Gaudama đây ra là cỏ ý giúp cho thiện-nam, tín-nữ 
là kẻ hằng giữ mạng lịnh, và tùng Đạo mà đến chồ tột 
lành, có ý giúp những người bị tình đời nó làm cho 
khuất lấp những qui-tắc, phải trở nên ngưòi đức hạnh, và 
nhứt là có ý giúp con trẻ trong cơn ấu xung phải cần nhờ 
yến-sáng đứng chí-tôn, chí-thiện đặng dò lân bưỏc vào 
đàng cả. 

Song trước khi chép các lời chân-ngôn của Gaudama Bụt, 
thì tòi tưởng phải cao rao cho mọi người biết các sự thật đại 
khái, đặng chân-ngôn, huyền-diệu của ngài mới sáng lảng 
tỏ rỏ cho mọi người hiễu được những sự thật đại khái kễ 
ra sao đây : 

1° Có ba đều đời đòi hằng có, ba đều ấy là váy : 

(a) Bụi-trân (vật-chât), bỏi ấy mà muôn loài, muôn vật 
sanh ra, đời đòi chẳng mất mà hay luân biến nhiều khi. 

( b ) Phép dạy cho biết vật khồng sự sống đồi dò’i cách 
nào, vật có sự sống luán biến lảm sao, hâu vào nơi tột lành 
mà tiêu điều nơi chốn Hư-khống (khồ lạc nhi vong). 

(c) Niết-bàn-thành-bụt y như lởi chư Bồ-tát dạy. 

2° Từ trung-tim trái đất cho đến tột khỏi các từng tròi, 
có 31 ngôi, muồn loài muôn vật tùy theo nhân quả mà ở. 

Dưỏ’i rốt đáy cỏ 4 tầng trị tội là : Địa-ngục, các dị-thú và 
muôn vật, kế đó là từng minh mông loài con người ỏ’đặng 
mà sau cỏ đầu thai tùy theo nhân quả phước tội. 
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Kế trên loài người ta thì có từng chia ra sáu bực là noi 
các đứng chàn-phước ỏ', là thảnh thần! thân-thễ nhẹ nhàng 
muốn chốn náy qua chốn khác đi lẹ như chớp nháng, muốn 
ỏ từng trẻn xuống dưới dưong-gian thì đi mau trong nháy 
mắt. Tuy là ỏ' trôn ngoài loài ngiròi mà hay can dự việc 
dưomg-gian, lẫn hần theo cày cao hỏng mát, theo giếng, 
theo làng mà chúng la chẳng nèn làm cho các đứng ấy 
hờn giận. 

Trên nữa thì là từng nhân quả cỏ 16 bực các Bồ tát ó, 
hết nhon-tình, không can dự với dưong-gian, cử việc 
liưỡng tiêu diêu thanh khí, chò' ngày mà vào A ièt-bờn 
thành Hụt. 

Bó là đều thiệt đụi khái thứ nhì, còn đều thật đại khái 
thứ ha là : 

3° Pháp vò cùng như Niết-bàn-lhành hụt, như hụi-trần 
vật-chất) vậy, mà vì lội tìrrh dồn dập làm cho pliáp 
ây lò' mò trong trí khôn nhon gian, hỏi ấy cho nén lảu 
làu có hụt ra đời đặng mà truyền Pháp vô cùng, đặng mà 
cứu nhon gian cùng là thần chân-phưóc kẻo bị lữa tội-tìuh 
11 Ó ràng buộc. 

Bụt giáng thế đặng mà dạy qui-tắc vô thỉ vồ chung. 

Duy Bụt là người I hàm-nhon mà vi nhiều đòi luân hồi, 
cỏ còng nhàn quá luồn luôn, nèn mỏi thăng vào hực chí 
thiện rất cao xa và vì đa dồn dập sự lừ-bi vò lượng vỏ 
biên, thưong kẽ nhon gian còn trăm luàn noi chốn cách 
dày khồ não, nèn mứi chịu luân hồi lần sau lốt đặng tế- 
độ nhon-gian, gom đủ phưỏc đức, du thông minh trí huẹ 
lòng dạ khoan hồng, vỏ lượng vỏ hièn rồi thì chết, hồn về 
Tây-vức an nhàn cỏi thọ 

Bồi dó mà Gaudama Bụt luân hòi 500 phen, qua lại 
dương-gian náy đặng tê độ ke trầm luàn. 
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4° Sau nữa có ba đều phải kính, ai rnuốn theo đạo chí- 
thiẹn, thì phải giữ lấy ; ba đều ấy là vầy : Tam qui = qui 
Bụt, qui-pháp, qui-lăng. 

ít). — Kỉnh Bụt chí*tòn chí-thánh vì lòng thương xót 
nhon-gian mà truyền Pháp vì hỏi tội-tình-nhơn-gian mà 
Pháp ấy lò’ mò' bấy lâu. 

b). — Tuồn Pháp vồ cùng là của Bụt truyền cho nhơn- 
gian. 


c). — Trưọng lăng và các vì thăn thánh là người đã vô 
đường phước đức huyền-diệu. 

Bởi ây cho liên tôi cúi đau lạy Bụt, vàng .Pháp, trượug 
tăng rồi tồi xin thuật lại cho thiện nam tín nữ và con 
cháu của Bồn-đạo biết sự tích của Gauđama Bụt và các lời 
của ngài truyền dạy nhơn gian. 





CUỐN THỨ NHỨT 

Kề từ thưọ*ng~cô cho đến ngày 


BỤT GIANG TRAN 

TRONG 

Xứ- KAPILAVASTU (Ca-duy-la-việt-quô'c) 




cự PHÚ THOUMEDA ( Tu-mÂ-da ) SỰ-TÍCH 


Kế lúc luân hồi lần sau rốt của Gaudama-Bụt bào thai 
trong lòng Bà Maya (Tịnh-diệu lại xứ Kapilavastu (Ca-duv- 
la-viột quốc) thì lính đã đưọ*c hai ngàn năm trăm ba mươi sáu 
năm chẵn, nhiêu cơn luân hồi giáng thế. Mỗi lằn luàn hoi 
vậy thì hoặc đầu thai làm thủ-vật, ỏ khỏi dưới từng nhân- 
quả, hoặc đầu-thai làm con người nhưta, thì cỏ nhiều điềm 
lành tỏ dấu tiền-định về căn sổ của ngài ngày sau là sẽ 
đàu-thai làm Bụt mà truyền Pháp, mọi người mọi loài đều 
sẻ tôn trọng kính yêu 

Bỏ'i vạy lan đâu-thai kế đày là cách mười muôn năm, dà 
cỏ giáng thố một lần tại xứ Amarawatti, (A-ma-ra-hoát-ti 1 
làm một ngưỏi cự-phú rất quyền thế. 

Nhơn có nhiều của cải liên sung sướng cả đòậ, vui cười 
hỏn hở, song ngàv kia Ngài mới nghỉ rằng : « Của cải 
muôn vàn, lau đài, vạt quí của ta đày là của tièn-nhon ta 
lưu hạ cho ta. Vậy của cai ấy nỏ có cản trỏ’ đừng cho cha 
mẹ ta chết cách khốn nạn như kẻ ăn mày kia (tược chang? 
Ỏi hô l chẳng hề cản trỏ’ được, cùng như ta (tày vậy cua 
cải nào mà cản đừng cho ta chết được. Khi ta chết rồi thi 
họ hạ huyệt la mà chôn, cứng (tơ. nguội tanh, nào ta có 
đem của cải gì theo được chăng ? Cái lỏì da thịt nay chẳng 
đáng cho ta thương xót nó, sao ta lại làm cho xác thịt ta 
nên sung sướng quả bội vậy ? Ta quyết lừ nay về sau 
chẳng chịu xa xí sự sông của ta vò ích, ta se lo lắng tu 
thân đặng ngày sau tièu diêu nơi cỏi thọ. » 
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Cự phù này dã tirởng gằm như thè , và nhiêu dời sau dắc 
nhơn quà, nên phăi luân hòi mội Vâììsaurổi làm Bụi Cìỉ-dám 
(Gaudama). 

Suy nghĩ như vậy rồi ngài bèn tuòn của nhà ra ráo mà 
cho ăn mày. rồi vào ằn tu noi vắng vẽ, thán thánh thấy 
lòng thành ý tổl vạy, liền sấm sanh các cuộc sằn sàng. 

Ngài bèn qui-y thọ thể, mặc áo thây tu đặt pháp-danh 
là Thoumeda (Tu-mè-đa). 

Trong lúc Thoumeda vào ẫn-tu noi chốn 11 -nhàn thì Bồ~ 
tát Dẻipinkara (Đề-y-banh-ca-ra) ỏ' tròn từng thàn-thảnh 
mà vào đầu-thai trong lòng bà-Hoàng-hậu xử Ramavvati 
(Ra-ma-hoát-ti). 

Một ngày kia Bụt Dẻipinkara theo phép Bụt-tu đi cùng 
xử mà xin ăn (phồ khuyến) và truyền đạo. Ngài di tỏi một 
chồ kia dường sá hư nát, liệu hề đi qua không nồi, bèn 
dừng chon lại đỏ đọi thiên hạ tu bồ đường rồi sẽ đi. 

Bá-tánh nghe vậy rùng rùng đến đỏ mà trợ lực đắp đường 
* đặng cho Bụt độ-thế đi qua. Thầy chân-tu Thoumeda nghe 
tin ấy cững đến mà đâp đường như thiên hạ, xin chia cho 
một phần đường ròi ra sức làm rất sốt sắn, khi đắp gan rồi 
thì thấy dàng đâu đường Bụt Dỏipinkara bước tỏi, có hon 
mưòi muôn thần-thánh theo chầu chực, cỏ ho ’11 hai mươi 
muôn môn đệ theo hầu hạ. 

Thoumeda có lòng sốt sắn muốn tổ dấu ra rằng mình có 
lòng thành kỉnh Bụt-phảp và dạo-truyên của dửng chỉ-lôn 
bèn nằm sấp xuống chồ đưò ng dấp chưa rồi mà xin Bụt và 
các ngưòi theo hâu dỏ bưóe dại lèn mình mà di. Bụt nhậm 
lòi cầu, bèn bưỏc lên lưng Thoumeda đứng dó mà bảo 
rằng : « Thoumeda ! may là đứa cự-phú, nay mầy dã thọ giáo, 
của cải mây cho nhà-nghèo rồi. khi trưóc may là một đứa 
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kièu-cang, nay mây trỏ' nên một người tu hành rất khièm- 
Iihưọng ho '11 hết. Tao tiên truyền cho mây biết ngày sau làu 
đòi chừng Bụt-pháp lò' mò’ trong lòng nhơn-gian thì may 
sẻ đưọc làm Bụt chí-tồn hon hết các Bụt.)) 

Thoumeda lòng rất hán hoan, trở vào rừng lo trau tliàn 
luyện phước. 

Đều ấy cỏ là cách đây bốn ngàn nấm, tứ đó về sau gân 
2,000 năm, Thoumeda mới thành chánh quả, bèn đầu thai 
gỉảng trần lẻn là Cù-đàm-bụt (Gauđama) là Bụt thiên 
hạ đang thò’ phượng trong các chùa bày giò' đây. 




II 


xứ GAPILAVASTU (Qi- l lw/-lf,-n,}l-qiiỗr) 


Nhon đứng phải truyền Pháp lấy lẻn là Cù-đàm-bụt 
(Gaudamai đà luàn hồi đầu-thaỉ nhiều kiêp hoặc làm 
thú-vật, hoặc làm người la đặng thành Chánh-quả, hoặc 
làm thán-thánh mà trau dồi phước đúc và tránh xa thế sự 
tộỉ-tình, hoặc làm liều Bồ tảtdặng truyền Bụt-pháp, làn sau 
rốt đầu-thai vào lỏng bà Mava tại xứ Ca-duy-la-việt mà 
làm Gaudama Bụt trọn kiếp chánh-quả, kinh đicn hoi còn 
ghi tạc cho ta nlìỏ’hằng ngày. 

Nay tôi nói cho thiện-nani tín-nừ rỏ đặng mà sùng hái 
các điềm lành trong com Bụl giáng trân, xử Ca duy-Ia-việt 
(V phương nào, hà Maya là mẹ của Gaudama Bụt lcà ai, 
và vì làm sao Bụt Pháp ít ã dời đời làu năm hằng chì dẳn 
nhom-gian mà Bụt tê độ lại phiu luân hồi lần nửa làm chi. 

Về phần xử Ca-dny-la-việt là chồ Bụt giáng sanh, thì tòi 
xin thuật y theo lời các hiền-nhưn truyền lại. 

Tại xử trung-gian kêu là Midzimadesa (Mít-di-ma-dề-xa 
cách lâu đòi có vua rất oai quyền cai trị hiệu là Ouka- 
karitz (U-ca-ca-rít) là chúa đất Baranathi (Ba ra na-th. 

Bà chánh cung hăng cỏ dề lại bốn trai nam gái, vua hèn 
cưới VỌ’ khác sanh dirọc một trai thèm. 

Vì vua yèu ba chánh cung mói nay lắm nên cho con của 
bả làm Thải từ dỏng cung. Các hoàng nam kia thay vậy rất 
phiền hà giận dfr, vua bèn cho triọu vào trào mà ban binh 
mã bảo hiệp cùng các còngchúa mà dan bỉnh mã qua 
hướng Bắc tìm đất mỏi mà khai CO' dựng nghiệp. 




Anh <*m lùm phụng mạng ra (Ti noi tlu*o rùng Oiì (ĩuỏng sá hiùn nguy, 

c u \(M1) sao mà nliain đutVug liio khui lạc. (Tnvơny 19)* 
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Anh em hèn phụng mạng ra đi noi theo rừng cả đường 
sá hiềm nguy, cứ xem sao mà nhắm đường cho khỏi lạc. 

Nhân ngày kia vào rừng sâu gặp một ông chân-tu pháp- 
đanh là Rathi Kapila. (Ra-tì Ca-duy-la) Các hoàng nam 
Cổng-chúa đều thuật việc vì sao phải bỏ trào mà đi và 
than thở chẳng cùng thì ông chàn-lu ấy bảo rằng : « Theo 
việc minh-đức đầy nhờ đức-hạnh mà ta biết rằng: chồ 
nây là nơi các người nèn sáng tạo cơ đồ. » 

Con vua Oukakarit/ tin lời ông chàn-tu nói bèn lo xảy 
thành đấp lủy, chừng công việc hoàn tất bèn dưng cho ỏng 
ehân-tu Rathi Kapila lấy tèn Ngài mà đặt tồn thành là Kapi- 
lavastu (Ca-duy-la-viét thành) 

Thành ấy ơ xa sồng Rohỉni chăng bao lảm, gân chân 
núi cao là ranh ngày nay của xứ Népauỉ và xứ Goruck- 
pore ỏ' về hướng Tây-bâc cách xứ Bu ra na thi mười ngày 
đường, mà xứ Baranathi nay lại đặt tèn là Bénarès Xá- 
vệ) 

Chuyện nầy đã cách xa làu dõi lam, trước ngày Bụt 
giáng sanh, có một ông Bồ-lál lèn là Thakiamouni 
(Thích-ca-mâu-nỉ) là cồ Bụt trước Gaudaina Bụt, Bụt 
Thích-ca-mâu-ni khi âv truyền dạo cho các chúa xứ Ca- 
duy-la-viẹl và tièn truyền rằng ngày sau bàu xa trong thánh 
quốc Ca-duy-la-việt nay sỏ cỏ Bụt Bb-tát chí-tôn giáng trăn. 

Dỏ sự tích xứ Kapilavvastu và sự tích lỏi sấm truyền là 

vậy 

Bày giờ tòi xin thuật truyện bà Maỵa (Tịnh diệu) là mẹ 
bụt Gaudama. Từ ngày sáng tạo cơ dì) xứ ca duy-la-việt cho 
đến khi bụt Gaudamu giáng thế dà hoai có (SO nuiỏii ỏng 
vua cai trị xứ náy, y theo lòi các liiền-nhoìì truyền lại. 

Nguyên thuở ấy các chúa xứ nay có thói hay đốn tắm 
nơi hồ cáclì xa cháu thành chẳng bao nhiêu Tại chồ ày có 
cất hành-cung và sáng tạo thành Devvaha (Đệ-hoa lụn. 



Thành Đệ-hoa-hạ sau trỏ nên kinh-đổ một xử mới cung 
là một dòng tồn thất Ca-duy-la-việt cai trị là dòng dỏi ông 
Chân-tn Ratì Ca-duy-la. 

Đến sau hoàng nam Fetzana (Phê-da-nal con trai vua xứ 
Đệ-hoa-hạ cưỏ’i công chúa Yasodhara (Ra-ru-đà-la) là con 
gái vua xứ Ca-dciy-la-việl-quốc, hai vợ chồng sanh con 
nhiều, có mộtnàngtèn Maya (Tịnh-diệu) nàngnầy sau là mẹ 
bụtGaudama. 

Song phải thuật cho rỏ đầu đuôi đặng thiện nam tín 
nử rỏ nguyên-do nàng Maya nầy, kiếp trưỏc là con 
gải một ông Chân-tu kia, cha thương con lắm. Ngày nọ 
đưọc cha cho nhiều mùi thơm và lắm bông huê, bèn lập 
tửc đem đến mà dưng cho ống Tiên-tri tên là Wỉpathi, 
(Huy-ba-ti) ông Tiên-tri bèn do- tay trên đầu nàng mà nói 
rẳng: «Tròi đất còn qua mà lảu sau con sẽ làm mẹ một 
vị bụt chỉ tôn tên là Gaudama (Cù-đàm-bụt) » 

Bởi ấy trước khi đà có điềm ửng chỉ rỏ sau bụt Gauda- 
ma sẽ sanh ra lại đâu và ai là mẹ Ngài. 







Trời đấl còn qua, mà làu sau C011 sẽ làm mẹ một vị bụt chí tòn lèn là Gaudama. 

{Trương W). 



















IJI 

ĐÁM CƠỚI NÀNG MAYA 


Lâu năm trước khi nàng Maya sanh ra trong đền vua xứ 
Đệ-hoa-hạ thì vua nưỏc Ca-duy la-việt có sanh đưọc một 
hoàng nam đặt tên là Suddhodana (Đồ-đầu-ra). 

Chừng Đồ-đầu-ra đã nên tám tuồi thì vua cha là Thiaha- 
nou (Cha-ha-nu) cho viên tám quan thiên văn cỏ danh cã 
xứ và đến xử Bẻnarès (Xả-vệ) mà dạy tám òng ấy dẫn 
binh mã đem đồ quí báu theo mà đi tìm kiếm một công- 
chúa đặng mà cưới cho Thải-tữ Đồ-đầu-ra. 

Chư thiên-văn-gia đi đẵ hèn lâu lại thành nãy qua thành 
khác, xem sao mà đoán quẻ nhiều phen song tầm chưa 
đặng dâu hiền. 

Ngày kia khi đi gần đến thành Đệ-hoa-hạ xem sao thì 
thấy cỏ ứng điềm lành rằng hầu tâm đưọc dàu hiền đặng 
cưởi cho Đông-cung xứ Ca-duy-la-vỉệt. 

Trong con rứa chừ nàng Maya hởi còn ấu xung, ra khỏi 
châu-tbành vào vườn yêm mát mà ngoạn cảnh, vườn ấy ở 
trên một cái gò kia, dưới chơn có suối chảy nưỏc trong. 
Trong vưò*n ấy kỳ huê dị thảo duynh thiên, hưong vị bay thom 
nực mủi. Gác vị Thiên-văn trưỏc khi vào thành Đệ-hoa-hạ 
thì dừng cho’n nghỉ tại đó, bèn thấy công chúa Maya đang 
đứng giữa các chị em bạn, thảy thảy đều có sắc mà một mình 
công-chúa Maya nhan sắc trồi xa như mặt trăng mà sáng 
ho’n các vì tinh-tủ vậy. Tuyệt sắc giai nhơn mà lại có 
duyèn làm cho ống Thiên-văn chủ đoàn mỏi vừa hã miệng 
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mà hỏi bèn lạnh mình mà chết giất. Các chị em bạn gái 
của Còng chúa Maya bèn chạy múc nước trong dưới suối 
đem lên vồ trảng mà cứu cấp. Khi tỉnh lại ông ấy bèn xin 
công-chúa nhậm của quí báu và đành lòng làm Công-ehúa 
xứ Ca-duy-la-việt. 

Công chúa Maya bèn dáp lại rằng: còn tùng quyền mẹ 
cha rất yêu dấu. 

Các Thiên-văn bèn vào thành mà cầu hồn nơi vua cha. 

Vua cha liền hứa hôn bèn sai sứ đem trao của lễ-vật rất 
trọng thì cách ỉt làu vua Thiahanou và Đông-cung Thải-tử 
Đồ-đầu-ra dằn binh mã thân hành kinh quả Đệ-hoa hạ 
thành. . 

Vua Đệ-hoa-hạ đã có sấm sẳn hành-cung tiếp rước 
Thông gia vào ỏ’ đỏ. Trong khi tại trung điện các cuộc lễ 
cưới dọn dẹp an bài thì Thải-tử Đồ đău-ra bước tỏi trước 
mặt cỏng-chủa Maya đi ngoạn cảnh huê viên mới về. 

Thái lử Đâu dồ-ra gát tay lên bàn thờ, kế liền công-chúa 
cũng gác tay lèn dỏ, hai đàng giao thủ xong rồi hèn day 
lại mà cho bá-lảnh hay rằng hai đàng đã đẹp duyên cang lệ. 

Tức thi đòn nhạc ca xang, tiẻu thiều nhịp trồi. Ngoài dân 
thiên hạ ăn choi vui mừng hớn hỏ. Cácli ít ngày cũng bày 
lề vật mà đưa dâu về bên thành Ca-duy-la-viẹt. 

Vọ chòng thuận hòa vui vẽ nhau. Ngày lại Iháng qua 
chẳng khỏi mấy thu vua Thiahanou thăng hà hồn về cỏi 
thánh thần vì đã đưọc thảnh chánh quã, Đồ-đâu-ra kế vị 
cho cha mà trị thế, thì cồng-chủa được phong ehánh-cung 
Hoàng-hậu. 

Khi nầy đày thì Bụt chỉ-tôn mỏi vào dầu thai trong lòng 
bà Maya. 





, thi Thái-tử Đò-cĩau-ra bưứe lỏi trước mặt cỏng-ch 


(tí ugoạn cảnh huố-vỉen rnỡi về 
























IV 


BỤT CHÍ TỒN ử CHỐN THẲN THÁNH 
TƯỞNG GẪM 


Từ khi òngDeipinkara nỏi lòi sấm cùng thầy chản-tu Thou- 
meda lằng ngày sau sẻ thành Bụt, thì từ đó về sau đã lảu 
đòi Thonmeda làm mưòi đêu phưỏc-dức (thập-phước), làm 
ba việc to (tam diíc), cùng là giữ năm đều từ-bỏ, (ngũ 
tuyệt mỏi tlnìiỉg tói từng thứ tir làcliốn Thân-thánh hướng 
chàn-phước. 

Song tôi phai giải nghĩa cho ai nấy dều biết mưò’i đều 
phước-đức là gì. năm đều từ bỏ là gì, ba việc to là gì. 

Mười đều phước đức là : khoan-dại, tuán-pháp, an-lu, 
hiền-trí, àn-cân, hao-tàm, nhan-nại. chàn-thạt, dại-độ, bất- 
quàn. 

Năm dều lừ bỏ là : từ con cái, từ cha I11Ọ, từ VỌ' thiếp, từ 
của cài, và lừ tánh mạng mình. 

Ba viộc lo là: giúp đỏ bà-con. phụng-cấp chư-laug, và 
cỏ lòng thưong xót mỗi người. 

Ỏng Thoumeda khi ấy ỏ' từng thứ tư là chốn Ihan-thánh 
trong lúc Bà Maya gả cho Thái tử Suddhodana (Bồ-dau ra) 
tức vì làm vua xứ Kapilavaslu (Ca-duy-la-việt-quốo. 

Thình lình cỏ tiếng don vang cà từng Than-thánh rằng 
cỏ Bồ-tát, ít lâu sẽ hạ trần, các Thần-thánh cùng nhau 
đến viếng ông riioumeda mà xin dạy cho biết Bồ-tát nào 
giảng-thế, 
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Thì ông Thoumeda đáp rằng là ngài được xuống Dưong- 
gian, bõ‘i ẩy chư Bồ-tát ỏ' các từng trên cùng là triệu ức 
thần-thánh chạy đến mà chào mừng khong khen Bồ-tát 
giảng-thế. 

Bụt Như-lai xin chư Bồ-tảt và các Thần-thánh lui chon 
cho ngài tưởng gẫm về cách thức giáng trần mà tế độ 
thiên hạ trầm luân. 

Những việc Ngài tưởng gầm là : 

Ngày nào Bụt nên giảng thế ? 

Giáng thế tại xử nào ? 

Trong dòng giống dân nào ? 

Chọn ai làm mẹ ? 

Thì ngài định như vầy: 

1° Trước khi Bụt giáng trần thì phải ứng ba điềm lành 
có tiếng rộn ràng động tròi vang đẩt. Điềm thử nhứt ứng 
trong hạn 10 muôn năm, điềm thứ nhì trong hạn ngàn 
năm, điềm thứ ba trong hạn trăm năm, trưóc khi Bụt hạ 
trần. 

Nhân cách 100 năm nay có việc cữ-động rủng đất : ấy 
là điềm thi giờ đã đến ỉ 

2* Bụt giảng-thế bèn ngảnh mắt xem Bốn châu và hai 
ngàn cùlao nhỏ là cẵ hoàn-câu thì ngài thấy châu Dza- 
pouỉiba (Da-bu-lí-ba) ở hướng nam là phưorng Bụt phải 
hạ trần tại đó. Trong phương ấy có xứ Ca-duy-la-việt vua 
Suddhodana (Đồ-đầu-ra) cai trị. 

3° — Ngài nghĩ rằng Bụt là một đứng trọn lành hon hết 
các loài, chẳng lẻ đi giáng sanh noi nhà thương mãi, cũng 
không lẻ giáng sanh nơi nhà phưửc-đức, mà phải giáng 
sanh noi nhà Vương-tưởng mà thổi. 
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4° — Còn ngưòi đờn bà đảng mặt làm mẹ Bụl thì phải có 
luân hồi ngàn kiếp mà tu luyện cho thành chánh quả tuân 
Pháp mới đưọc. Người đòn bà vậy ơ đâu có? Tức thi Bụt 
liền thấy là bàCông-chúa Maya, hoàng hậu nước Ca-duy- 
la-việt, ngài bèn quyết định rằng: «Bà nây sẽ làm mẹ ỉa và 
tuân Pháp dạy he sanh ta ra bảy ngày thi phải bàng .» 

Đó là các lòi tưởng-gẫm của Bụt giáng sanh trong lúc 
còn ỏ’ nơi từng Thần-thánh và cũng một khi ấy Cồng-chúa 
Maya gả cho Vua Đồ-đầu ra mà làm Hoàng-hậuxứCa-duy- 
la j vi(M. 




V 


BỤT LUÂN HỒN ĐẦU THAI 


Bá-tánli xứ Kapilavaslu (C.a-duy-la-việt (| uổc lúc nọ đang ăn 
vỉa vì tinh-lú Outharathan, ca xửdềuhàn hoan khoái lạc. 

Song Bà IIoàng-Mậu Maya khổng (lự cuộc an choi này. 

Bảy ngày triróc khi mặt trăng ló ra Iròn Irời lròn trịa là 
lúc mại tròi chết, thì Bà Hoàng hậu eử ỏ'trong Thảnh-điộn 
dàng hoa vọng hiroiig. 

Đến lúc trang tròn thì lịnh hà thức dậy sỏm, lẩm nước 
thom rồi buỏc ra ngọ mòn dền vua mà hổ thí nhiều của 
cải cho ke nghèo nàn. 

Boạn Lịnh-Bà mặc áo đại trào, dùng hua xong rồi thì 
tụng kinh niệm bụt, kê vc tbàm-cung, đễ áo xiêm vậv lèn 
long sàng mà an giấc điẹp. 

Một chập LỊnh-Bà nằm cliièm bao thấy như vầy : Thấy 
bổn tưởng Đại-thánlì áo mào dàng hoàng, mặt mùi khỏi 
ngô cao hơn người phàm nhơn, náo thảm cung là noi Lịnh - 
tíà dang an giấc, á]) lại phò Lịnh-Bà và long-sàng dem thẳng 
lèn chót núi Himawonta má nay ỉa lại kêu là Himalaga 
(Hỉ-mà lạp-sơn ) trong một nháy liền tói. 

Khi (lẽn noi các lường bèn de Bà xuống trẽn một cái 
thạch-bàn be dài 1)0 muôn thước táy ; dá dg loàn cả (lủ thử 
ngọc báu chói lòa rực rư, di'i màu sắc như mày lốt Ị rèn tròi ; 
Hỏng-ngọc, dạ-minh-chàu xen lộn nới dạm-hoàng ngọc và 
ngọc-bỉch trong xanh như nước bíen sâu cùng là ngọc-kim- 
cang chỉeu ánh to lờn hon các chùa mỉ en xứ Bénarès Xá-vệ). 

Và trèn sàn ngọc dg có một cày cỏ-llìọ cao 7 muôn thước, 
lá vàng xanh , huê trâng tự bòng huệ to như tinlì-lú , các 




birỏr ra ngợ-mỏn íTÌmi vua mà bố thí nhicLL củn cải cho ke nghèo nàn 

(Trương 20] 
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tướng bèn dam long sàng và Linh Bày mà d'è dưới gốc cày 
cb-thọ ấy. 

Có bốn nữ-lưóng là vợ bốn tướng kia XƠ 111 lới gần Linh- 
Bà, dư dậy mộỉ cách diều dàng mà phò dến hồ Anaivadat 
(A-na-hoa-dựl) mau hỉ như nháy, dcm LỊnh-Bà lẫm vào nước 
quí trong hô ấy, rỏi phờ Linh Bà vê long-sàny dã có lól bòng 
huệ hái trong vườn các Thăn thánh. 

Thỉ Linh-Bà ngôi trèn loiìỊỊ-sàng mà nghi ngoi, khoái lạc 
mà chờ Đúng Như-laì ló i, ngang bên chồ Linh Bà ngòi giữa 
các kẻ hầu hạ, thì có một hòn núi rãi sum sè sáng lòa dang 
mọc lèn , thấy tràn chói núi có Bụt Như-Lai hiện lúnh voi 
trắng qua lại. 

Cách một chặp thấy voi trắng và rống và theo hòng núi 
mà xuống den gằn Linh- Bày vòi có ngậm bòng huệ trắng, 
tiếng rống nghe xa triệu ức dạm dường. 

Khi đi gằn lói nấc ỉlìang chót clib Lịnh Bà Maya dang 
ngôi nghi thì voi trăng day mặt (pia ỉlướny Bấc, Nam, dòng, 
Tày ma rống một liếng sau rốiy rỏi lại gằn Long-sàny láy vói 
khai hồng bèn hữu Lịnh-Bà mà chun vào lòng. » 

Điềm mộng-ửng của Lịnh-Bà như the. i ịnh-Bà lấy làm 
toại chí hàn hoan bèn thuật điềm niộng-írng cho vua Dò 
đầu-ra biết thì vua liền cho đòi sáu muôi 1)011 ông chàn-tu 
rất cỏ danh trong xử vào đền, bày các lẻ vạt đoàng hoàng 
cho chu* sư-lang hàn mộng : có sấm gao rang nồ, trái cày 
cẩm, hoa thom rai khắp dưới đất dày như lỏl nệm. 

Tại chồ ()1 ông chàn*tu ngòi thi có bày le vật cùng mờ- 
trừu, sữa-bò, mật-ong, đựng trong chén vàng can ngọc. 

Khi chư sư-lăng ăn uống xong rồi thì vua thuật lại điem 
ứng mộng của Lịnh-Bà và xin chư sư-lăng giai mộng, cá 
thảy đều làu : « Nin Bệ hạ háy hàn hoan trong lòng, Linh bà 
thọ thai hoàng-nam, sau khôn lớn lìoạc se truyền Pháp mà 
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qui phục cả nhon gian , hoặc bỗ cho phàm trần mờ ưào nơ. 
thanh tịnh u nhàn an tu truyền Pháp , ai ai đêu luân giữ 
noi theo. Muôn tâu Bệ-hạ , con Lịnh-Bà Maya sau thành Bụt 
chí tôn » 

Chư sư-tăng giải mộng như thế, nay Bụt Như lai đầu thai 
là đều thiên hạ biết rồi, nên có điềm lành ứng hiện hiệp lý 
với lời bàn chiêm bao của chư sư-tăng có ba mưoi hai 
điềm lành ứng nhau một lược: yến sáng vô song chỏi lòa 
bao phũ trải đất,kẻ đuiliền sáng mắt, ngưòi điếc biết nghe, 
đứa câm biết nói, què trệt bèn đi đặng lành lẻ như xưa, 
tù tội khỏi gông xiềng, khóc mửng hớn hỏ’, lửa địa-ngục 
nguội tanh; muôn loài cầm thủ trong rừng trên núi cả tiếng 
tung hô, còn loài ngưòi thi đều thuận huề thảy thảy đều 
hảo tâm hưởng cuộc thăng bình 

Và từ ngày ấy, bốn tưỏng ở từng trên cầm gươm lòa 
đêm ngày canh giữ cung Bà Hoàng-Hậu Maya luôn. 

Lịnh-Bà lòng dạ tho' thỏi, trí hóa hân hoan, cùng thế-nư 
lo sấm sanh chăn tả cho con. 

Bụt Như-lai ở trong lòng mẹ cũng như sọi chí tơ xỏ 
chuỗi trân châu, còn lòng Lịnh-bà như đền thò’quí trọng vậy. 

Khả tỉ Lịnh-bà trong lúc cưu mang Bụt Như-lai cũng như 
trong cơn mình bâng bình dầu đầy mà sọ tràn vậy, đèm 
ngày hằng hết lòng lo lắng dưỡng thai, chẳng chút sai 
ngoa, rất nên kỷ lương. 
















V I 


BỤT NHƯ LAI XUẤT THẾ 


Khi cận kỳ mãn nguyệt khai huê thì Bà Hoàng-Hậu 
Maya mới xin Phép vua về xử Đệ-hoa-hạ mà thăm viếng 
thung huyên. 

Vua liền y như lòi nguyện và muốn cho Lịnh-Bà trong 
khi đi đưòng đừng mệt mỏi, vua bèn dạy các quan coi cho 
quân theo dọc đường từ Ca-duy-la-việt qua đến Đệ-hoa-hạ 
đi lưọm hết sỏi sạn chông gai, còn hai bên lề đường thì 
trồng chuối cỏ tàu lỏn sum sê che mát. Xa xa lại dự bị 
một lu nước trong, cỏ sắm một cải ngai bằng vàng chạm 
trồ rất khéo đề Lịnh-Bà ngồi trên, có binh mã theo đưa 
đỏn rẩt đông, cả thảy mặc đồng giáp bằng vàng. 

Trong ngày trăng mỏi mọc lưỡi liềm thì Lịnh-Bà thượng 
trình. 

Duy dọc đưòng từ Ca-duy-la-việt qua cho đến Đệ-hoa- 
hạ thì hai bên cỏ rừng to trồng đáy những cây cấm, khi 
Lịnh-Bà đi gân vào rừng thì trên mỗi cây cấm các nụ dều 
nở năm bông huệ trắng như tuyết, rất đồi thơm tho. cỏ 
muôn vạn loài chim bỏi từng trên Thần-thánh bay đến 
mà ca xang, cả muòn vạn cỏ cây sông núi coi tuồng hớn 
hở dường như biết điềm lảnh hầu đến. 

Lịnh-Bà thấy cây cấm trồ bồng huệ trắng, bèn dạy khai 
đưòng vào rừng mà hải bỏng, các quan cỏ dọn sẵn một 
cái giường tạm tại gốc cây cho Lịnh-Bà và Hoàng-Mụi 
Padrapatỉ (Bà-đà-ra-bà-ti) ngòi tay tả choàn cỗ em, vói 
tay hửu hái huê. 



Tức thì nhành củ} 7 cấm tự nhiên cúi ngọn xuống đến 
gần tay Iậnh-Bà, các cây khác cũng cúi đau về phía Bà 
ngồi dường như máy vóc khi ho' lửa mà uồn cong vậy. 

Binh-lính thấy Bá-tánh theo coi đòng bèn dẹp dang ra xa, 
lấy màng bao phủ chồ Bà đang ngồi, trong khi Bà dửng dậy 
mà xem bông thì lúc ây Bụt Như-lai xuất thế. 

Cỏ bốn Bồ-lảt đem vỏng vàng đến mà phò Ngài trình 
cho Bà xem và nói rằng : « Muôn táu Linh-Bà hầy hán 
hoan kh 'ì lạc, Bà hầy xem con quí trọng bởi lòng Bà mà 
ra. 

Đoạn giao ngài lại cho bốn tướng Thần-thảnh, bổn 
tướng ấy bèn giao ngài lại cho Bá-tánh nhon gian đem ngài 
đề ngự noi một hức vải trắng rộng. 

Song thiên hạ lấy làm lạ, thình lình ngài- vẹt tay các 
người hầu phò ngài mà đứng dậy, ngỏ tứ hướng Bông, Tây, 
Nam, Bắc, thì kiếp quả khứ và kiếp hậu lai bèn cả bày tỏ 
trước mặt ngài thì ngài liền hò lởn lèn rằng : (( Ta hạ 
trân Vân nãy sau rốt mà thật ta là dừng chí-tỏn: Thiên- 
thưựng địa hạ duỵ ngá độc tôn í 

Khi Bụt Như-lai ngài phán vậy thì cả các từng tròi chư 
Bò-tát, chư thăn chư thánh đều ca xang cung lụng vang 
vây: Bứng chỉ-tôn mói hạ trần, llìiẹl là chí (lại chí-tỏn ! 
nào ai sánh kịp, nào ai bằng ngài ỉ » 

Trong lúc ấy ba mưoi-hai điềm lành ứng hiện trong lúc 
Bụt dầu thai trong lòng mẹ, thì trong lúc nay có ba mươi 
hai điềm cũng ứng hiện mà khong khen lúc ngài xuất thế. 

Lại trong cơn ngài xuất thế. thì có sanh ra một lượt mà 
ỏ* chốn khác một nàng giai nhon tòn là Yasodhara (Ra- 
ru-đà-la sau làm vọ- ngài, một chàng Ananda (Ảt-nan) sau 
là Đò-dệ của ngài và con ngựa Kantaka. — Lung trong con 
ẩy noi rừng sâu Uruwel (L-ru-huè-la) dưới dất cỏ trỗ 
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lẻn mội cây Bodhi (Bồ-dê), đặng sau Bụt Xhir-lai ngồi dirỏi 
gốc tưởng gầm nên Bụt mà truyền Pháp cho nhon-gian. 

Lịnh-Bà cùng C011 khi trỏ về Ca-duv la-việt thì có các Bồ- 
tảt Thánh-Than theo hau mà ca xang tán tụng, khi về 
đốn đền thì Lịnh Bà trình con cho vua Bô-đau-ra xem, vua 
bèn đứng dạy kinh chào rồi cúi lạy Bụt Như-lai. 

o • * 


Quỵện nhửt Chung 

Xin roi qua quyện nhì cho rỏ việc. 








